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SỔ: 17 /2020/TT- B N N PTNT Hà Nội. ngày28 tháng 12 nâm 2020

T H Ô N G  T ư  
Q uy d ịnh  chế đ ộ  báo  cáo  th ống  kê 

ngành  nông llalli VP và p h á t triển  nông thôn

Cản cứ  Nghị định sổ ¡5/20I7/ND-CP ngày /7  ihảngữỉ nám 2017 cùa Chinh phũ 
(ỊUỴ (tịnli chirc năng, nhiệm vụ. quyển hụn và cơ  cầu lố chức của Hộ Nòng nghiệp và 
Pit à ỉ trien nông thôn;

Càn cữ Luật Thống kè ngà}' 23 lliáỉig 11 nám 20!5;

Cân cử Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngà}' 01 tháng 7 nậm 2016 cùa Clìinlì phũ 
quy định chi tiet và Inrởng dần thi hành một so điều cita Luật Thong kê;

Cản cù  Nghị định sổ  60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 cua Chinh phù 
quy định chi tiết nội dung che itộ ỉxìo cát) thống kê cap quốc gia;

Cún cir Nghị định sổ 85/20Ị7/ND-CP ngày tỵ  thảng 7 năm 20ì 7 cua Chinh phu 
quy định cơ cẩu, nhiệm vụ, quyền hạn của hự thẳng tố chức thống kè tập trung và 
thong ki’ bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo itẽ nghị a ia  Vụ /rường Vụ Kẽ hoạch;

Bộ /rtrớng Bộ Nông nglùựp và Phát triền nóng thôn bail hành Thông lư quy định 
chẻ (tộ hão cảo thong kè ngành nông nghiệp và phát trien nông thôn.

Diều I. P hạm  vi điều chinh

1. Thòng tư  này quy định chế độ báo cáo thổng kê ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.

2. Che độ báo cáo thống kè về lãm nghiệp thực hiện theo quy định tụi Thông tư 
số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 nám 2019 cùa Bộ tnrưng Bộ Nòng nghiệp 
và Phát triển nông thôn quy định về thống kè ngãnh lủm ngtoệp* háo cáo thống kẽ do 
Tông cục Lâm nghiệp thu thập, tống hợp, báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông 
lư  này.

3. Che độ báo cáo thông kẽ thiệt hợi do thiên tai gày ra thực hiện theo quy định 
mi Thông tư  liên tịch sổ 4 3 /2015/TTLT-BNNPTNT- BKIIĐT ngày 23 tháng 11 năm 
2015 của Bộ trương Bộ Nông nghiệp và Phát trien nông thôn, Bộ trưởng lỉộ  Kẻ hoạch 
và Đầu tư về Inrớng dần thong kê. đánh giã thiệt hại do thicn tui gày ra: báo cáo  thống 
kè do Tống cục Phòng chổng thicn tai (hu thập, tỏng hợp. báo cảo thực hiện theo quy 
định tụi Thông tư  này.

Diều 2. Dổi ttrọmg áp  dụnịỉ

1. Cơ quan, đem vị trực thuộc Bụ Nông nghiệp và Phát triển nóng thòn.

2. Sỡ N ông nghiộp và Phảt triển nông thôn tinh, thảnh phố trực thuộc trung ương.



3. Chi cục. tò chức sự nghiệp cỏ liên quan trực thuộc Sớ Nòng nghiệp và Phái iricn 
nông thôn.

4. Phông Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phỏng Kinh te ở  các huyện, 
thị xã, thành phố thuộc linh.

5. Cá nhân, tổ chức khác cỏ liên quan đến công tác ihổng kẽ ngảnh nông nghiệp 
và phút trien nông thôn.

Diều 3. Nội d u n g  chẻ độ báo cáo th ổng  kê nịỉùnli nông  nghiệp và p h á t trien  
nỏiiịĩ thôn

1. Chỏ dụ báo cảo thống kẽ ngảnh nông nghi ộp vả phút trien nông thôn dưựe
thực hiện đế thu Ihập thông tin thống ké thuộc hộ thống chi tiêu thống kê quốc gia giao 
cho Bộ Nông nghiệp và Phát triền nóng ihỏn tlìực hiện, hệ thung chi tiêu thống kè
ngành nông nghiệp vả phát trien nông thôn vỏ tỏng hợp các thõng tin thống kê khác
phục vụ yêu cầu quan lý ngành, lình vực.

2. Chẽ độ báo cáo ihỏng kè ngành nòng nghiệp vù phãt irièn nông thòn dược 
quy dịnh tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm ihco Thòng lư  nảy.

3. Đơn vị bảo cảo và đơn vị nhận bão cảo dược chi cụ  thổ tại cóc trên bên 
phai cúa tin is biêu mầu háo cáo thổng kẽ.

a) Đổi vửi háo cảo thổnc kẽ cấp toàn ngành:

Đơn vị báo cáo: C ơ quan, đơn vị trực thuục Bộ N ông nghiệp và Phát trien 
nông thôn; Sỡ N ông ngliiộp vù Phút trien nông thôn.

Dưn vị nhận báo cảo: Truni» tâm Tin học vủ Thổng kê.

b) Dối với báo cáo thong kc cấp tinh:

Đơn vị báo cáo: Chi cục hoặc cơ  quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm  vụ 
quản lý chuyên ngành (cấp tinh) dối vứi những dịa bản không cỏ Chi cục quản lý 
chuyên ngành về lình vực cần báo cáo.

Đem vị nhận báo cảo: C ơ quan quan lý chuyên ngành liên quan trực thuộc Bụ 
Nông nghiệp và Phát trien nông thôn; Sờ Nỏng nghiệp và Phá! trien nông thôn.

c) Dồi với cấp huyện:

Đơn vj báo cáo: Phòng Nông nghiệp vố Phải triển nòng thôn hoặc Phòng Kinh tể 
ở  các huyện. tlij xà, thành phô thuộc linh.

Đơn vị nhận báo cáo: Sớ Nóng nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Bieu mầu báo cáo thống ké

a) Biêu mầu háo cáo thống kê (sau dây gợi Uit là biểu mầu báo cáo) quy định 
cụ thố: Tên báo cáo, kỳ báo cáo, thôi hạn báo cáo, đơn vị báo cáo, đơn vị nhộn báo 
cảo, nội dung báo cáo. Biêu mẫu báo cáo vả giai thích biêu mầu báo cảo được quy 
định tại Phụ lục II ban hành kcm theo Thông lư nảy:

b) Ký hiệu biêu màu báo cáo gồm phần sổ và phần chừ. Phẩn số gồm 2 chừ sổ 
dùng dô đảnh sồ cho các biêu m ẫu báo cảo thuộc từng lĩnh vực. nhừng biểu cỏ sổ hiệu 
biêu kòm Ihco chừ cãi in thường (a. b. c. d . . . )  bẽn cọnh lũ nhừng bicu có  cũng nội
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dung nhưng khác phân tỏ; phần chừ cối in hoa liếp theo gồm  2 phần, phần bên irííi 
dâu gạch chéo ự) là ký hiệu viết t;it cua lình vực. phân bên phái lã ký hiệu viết tẩl cua 
kỳ báo cáo (tháng - T , quý - Q, năm - N, 5 năm - 5N).

5. Kỷ báo cáo

Kỳ bão cáo thong kè lã khoáng thởi gian nhát định quv định doi tượng báo cáo 
thông kê phai thè hiện kòt qua hoạt dộng bàng sô liỳu theo các tiêu chí thòng kê trong 
bicu m ầu báo cáo thống kẽ. Kỳ báo cáo dược ghi ở  phần giừa của từng bicu m lu  bão 
cáo và được tinh ihco ngày dương lịch, bao gồm:

a) Báo cảo thổng kẽ tháng: Được tinh bắi dầu từ ngây 01 đằu tháng cho đốn hếl 
ngày cuối cũng của lining đỏ:

b) Báo cáo thống kẽ quỷ: Dược tinh bắt đàu tir ngày 01 tháng dầu liên cua quý 
cho đến hét ngày cuối củng của quý háo cáo đỏ;

c) Báo cáo thống kê 6 tháng: Được tinh bill dầu từ ngày 01 thảng 01 cho đen hốt 
ngày 30 tháng 6;

d) Báo cáo Ilìổng kê năm: Dược tính bẳt dầu từ  ngây 01 thang 01 cho đến hết 
ngày 3 1 thánc 12;

d) Bảo cáo thổng kè khác: Báo cáo thống kê cỏ  kỳ bão cáo vả tlìời họn báo 
cáo  được ghi cụ (hổ trong từng bicu mầu báo cáo;

c) Háo cáo thong kó độ t xuất: Trưởng hợp cần bảo cáo thống kê đột xuất nhầm 
thực hiện cốc you cầu về quan lý Nhà nước cua Bộ Nông nghiệp vù Phát trien nông 
thôn, cơ  quan yêu cầu bảo cáo phai dê nghị bang văn bản, trong dỏ nêu rỏ thời gian, 
iliời hạn và các liêu chi báo cáo thống kc cụ thè.

6. Nguồn sổ liộu

a) Nguồn sổ liệu de thu ilìỹp. lổng hựp lập biêu mầu báo cáo dược ghi cụ thê 
irong phân giài thích biêu mẫu cùa mồi biểu mầu háo cáo.

b) Việc thu thộp thòng tin thống kê từ các nguồn sổ liệu như sau:

Dổi với nguồn sồ liệu lir iliều tra Ihổng kê. đun vj báo cáo cỏ  trách nhiộni chủ 
tri hoặc phối hợp với các cơ  quan, d(Tn vj liên quan tò chức, trien khai điều tra thống 
kc đê thu thộp thòng tin ihổng kẻ, tòng hợp, báo cáo theo biêu m ẫu báo cáo dã quy 
định:

Dôi với nguòn số liệu lir cơ  quan, dơn vị. tô chức thuộc quản lý của ngành nông 
nghiệp và phát trien nóng thôn hoặc tir cư  quan, dơn vị. tố chức, cá nhãn có  trách 
nhiộni phái báo cáo cơ  quan Nhà nước cỏ thảm quyền thuộc ngành về kết quã san xuốt, 
kinh doanh, cung cấp dịch vụ theo quy định cùa pliũp luật thi cơ  quan, itơn vị, tô chúc, 
cã nhản đỏ có trách nhiệm cung cấp thông tin thong kc liên quan ch« dơn vị báo cáo 
theo quy định;

Đối với nguồn dừ liộu lừ cơ quan, đơn vị. lò chức, cá nhân không thuộc quản lý 
của ngành nônu nghiệp vả phái trien nông thôn thi đơn vị báo cáo cỏ  trách nhiệm liên 
hộ với cơ quan, dơn vị, lò chức, cá nhãn quân ly nguồn dử  liệu dỏ dè thu thập theo các 
quy định hiện hãnh.
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7. Thời hạn bão cáo

Thời hạn báo cáo dược ghi cụ thỏ tại góc trên bẽn trái của tửng biểu mầu bão 
cáo. dưới dỏng ký hiệu biểu mầu. Nếu ngày quy định cuối cùng cua thời hạn bão cão 
irủniĩ với ngây nghi lè. nghi tết hoặc ngảy nghi cuối tuần, thi ngày gửi háo cảo lã ngày 
làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghi lè, nghi tct hoặc ngày nghi cuối tuần đó.

8. Phương thức báo cáo

Các đơn vị báo cảo gừi báo cáo theo một trong các phương thức sau:

a) Báo cáo bằng vãn ban giấy có chừ ký, đóng dắu của thu trương đơn vị báo cáo 
hoặc dưởi dọng tỳp tin diộn tứ dược xác thực bần« chừ  ký số của thủ trướng dơn vị 
báo cáo.

b> Báo cáo trực tiếp tren trang tin diộn tir Hệ thong thông tin Thong kê Nông 
nghiệp và Phái trien nông thôn (sau đây gọi tát là I lộ thông thông tin Thổng kê Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn), xác thực bủng tãi khoăn được dàng ký bơi dụi diện 
dơn vị báo cáo.

Trường hợp hệ thắng mạng truyền đừ liệu, phần m ềm  Hộ thổng thông tin 
Thonu kc Nông nghiệp và Phái triển nông thôn gặp sự cò, các đơn vị gửi báo cáo qua 
hộ thong thư điện tữ hoặc theo hướng dần của Trung tâm Tin hục vả Thong kê, sau đỏ 
gửi báo cáo theo quy định tại diêm  a khoăn này.

Diều 4. Sổ lỉộu báo  cáo thổng  kê

1. Sổ liệu báo cáo thổng kô ngành nông nghiệp và phát trien nông thôn bao uồm 
sô liộu clìinh thức, so bộ vù ưởc tinh theo quy định tại các khoán 15. 16 và 17 Điêu 3 
Luật Thống kẻ năm  2015.

2. Số liệu báo cáo thong kẽ phái hão đảm phân ánh dầy đủ, kịp thòi» chinh xác 
linh hình hoạt dộng các lĩnh vực quản lý Nhã nước thuộc ngành nông nghiộp VỈ1 phát 
triên nông thôn; phục vụ công lác đánh giá. dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, 
chinh sách, chi đạo. điêu hành cùa Bộ. ngành nông nghiệp và phá! triên nông Ihôn vã 
các cơ  quan Nhà nước: cung câp thòng tin. dừ  liộu theo chế độ báo cảo thông kê cấp 
quốc gia; đáp irng yêu cầu trao đổi, cung cẩp, phổ bien thông tin thống kê theo quy 
định của pháp luật vê thòng kê.

3. Trường hợp chình sứa sổ ỉiộu đã báo cổo hoặc sổ liộu trong kỳ báo cáo cỏ 
bien động khác thường, dơn vị báo cáo phái gữi thuyết minh báo cáo bàng vàn bân 
giấy hoặc lộp tin diộn lử iheo quy định tại diêm  a  khoãn 8 Điêu 3 Thòng lư này cho 
đơn vj nhận báo cảo.

Đ iều 5. K hai thác  d ữ  liệu, thông  tin  thống  kê

1. C ơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát trien nông ihôn. Sơ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ  quan, đơn vị, tổ chức, cá nhãn tham  gia 
quan lỵ vả thực hiện báo cảo thống kè ngành nông nghiệp và phái triền nông thôn 
được cấp quycn truy cập. khai thác, sứ dụng dìr liệu, thông lin thống kc có liên quan.

2. Phương thức khai thác, sứ dụng số liệu báo cảo thống kê thực hiỳn trôn 
Hệ thông thông tin Thông kê Nông nghiệp và Phút trien nông thôn.

3. C ơ  quan, đơn vị, tó chức, cả nhãn được phép khai thác, sử dụng dữ liệu.
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thông lin có lien quan den thông lin thống kẻ dâ dược cône bồ trong cơ  sở  dữ  liộu 
thông kẽ vã chịu trách nhiệm quản lỷ. sư dụng thông lin. sô liộu thông kẽ theo quy 
định cũa pháp luột vẻ thổng kê.

D icu  6. L 'i l” d ụ n g  CÕI1 Ị» n g h ệ  t h ố n g  t in  v à  b tiü  m û t  tliônj» t in  t h o n g  k ì ’ n g à n h  
nông Iiịihiỹp và phỉỉt tr iển  nông thôn

1. 1 lộ thong thòng tin Thống kc Nông nghiộp và Phút trien nông thôn dược sư 
dụng dỏ gửi. nhận, khai thác thông tin, số liệu thống kẽ theo chỏ dụ hão cảo thống kê 
ngành nông nghiệp và phát trien nông ihôn. Hộ thống được xây ilựng. quản lý. vận 
hãnh, khai thác sử  dụng báo đỏm việc tích hựp. trao dôi. chia sẽ dừ  liệu dược ihông 
suổt, kịp thời và đãp ứng ticu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin ihco quy định của 
pháp luật.

2. Số liộu hão cảo thống kc và tài liỹu liên quan thuộc danh mục bi mật Nhà nước, 
bi mội cua ngành nông nghiệp và phái trien nông thôn phủi được quan lỷ, sử dụng theo 
đúng quy định cua pháp luột về bão vộ bi một Nhỏ nước và quy định tụi Dicu 57 Luột 
Thống kê năm  2015.

3. Cá nhân dược phân quyển khai thác sổ liộu báo cảo thống kê trên IIỘ thống 
thông tin Thống kê Nòng nghiệp vù Phá! trien nông thôn có  trách nhiệm  tuân thú quy 
định vẻ quàn lý mật khâu iruy cập hộ thống vả bão một thông tin theo quy định của 
pháp luật và cùa ỉỉộ  Nông nghiệp và Phát trien nông thôn.

Diều 7. 1'ráeli nhiệm  (hi hành

1. Vụ Kc hoạch

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ  quan, dơn vị cỏ liên quan lô chức triển khai, 
hướng dần. theo dõi, kiềm tra vả báo cảo tỉnh hinh thực hiện Thông lư này;

h) Tố chức rã soát danh mục vả nội dung các bicu mầu bảo cáo thống kê, clẻ 
xuat sữa dối. bổ sung bicu màu bão cáo cho phũ hợp.

2. Trung làm Tin học vả Thống kc

a) Đầu mồi hướng đản. theo dõi, dòn dắc các đơn vị báo cáo thực hiện chế dộ 
báo cáo thòng kê; lỏ chức tiếp nhận và cập nhật duy đủ. kịp thời cảc biêu mẫu báo cáo 
điện tử  vào Hộ Ihồng Ihỏng lin Thống kê Nùng nghiộp và Phái iriển nông thôn; phan 
hồi kịp thời trên hộ thống vê tình trạng gửi. nhộn báo cáo diộn tứ cho đưn vj báo cáo; 
định kỳ tông hợp. bão cáo thổng kê phục vụ chi dạo. điều hãnh cùa Iỉộ;

b) Chủ tri phối hợp vời cơ  quan, dmi vị liên quan dịnh kỳ lịip. quân lý, lưu trử, 
cung cấp vả còng bồ sổ liộu thong kê tổng hợp theo quy định của pháp luỳt vả chi đạo 
của Bộ tm ưng Bộ Nông nghiệp và Phái trien nông thỏn:

c) Chủ trì phổi hợp vái các dơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
lổnc hợp bảo cáo thống kẽ thuộc chề độ báo cảo thổng kí* cấp quốc gia. gưi Tổng cục 
Thong kc tlìco quy định tại Nghị dịnh sổ 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 
cua Chinh phu quy định chi liối nội dung chê độ báo cáo thổng kc cap quốc gia;

d) Nâng cấp. lổ chức quan lý vả xảy dựng quy chc vận hãnh, khai thác I lộ thống 
thông tin Thổng kè Nòng nghiçp vả Phái trien nông thôn:

d) Tống hợp vả cấp quyền khai ihảc bicu mẫu, số liộu báo cáo thống kc cỏ liòn
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quan cho các cơ  quan, đơn vị. tổ chức, cá nhân khai thác, sư dụng trên Hộ thống thông 
tin Thổng kê Nóng nghiệp và Phát trien nông thôn.

e) Xư lỵ vướng mẳc liên quan den việc gửi. nhận báo cáo Ihổng kê; ghi và sao 
lưu nhật kỷ tiếp nhận bão cảo do các đơn vị báo cảo gửi, nhật kỷ khui thúc sư dụng 
biêu mẫu. sổ liộu thống kê của các cơ  quan, đơn vị. tô chức, cá nhân. Trường hợp xảy 
ra sự cố  dường iruyên dừ liệu hoặc hệ thông gửi. nhộn báo cáo điện lử, phải thực hiện 
ngay biộn pháp dỏ khắc phục sự  cố;

g) Tồ chức lụp huấn, hưởng dản. kiếm tra việc thực liiộn chế độ bão cáo thống 
kê quy định của Thông lư này;

h) Bào đảm  an loàn tlìông tin và bao một thõng tin theo quy định tụi khoán 2 
Dicu 6 Thông lư  này.

3. Sở Nông nghiệp và Phái trien nông thôn

a) Chù tri tổ chức triển khai thực hiện che dộ bão cáo Ihổng kê ngành nông 
nghiệp và phát trien nông thôn tren dịu bàn;

b) Chi đạo. hướng dẫn. phàn công nhiệm vụ cho các cơ  quan, dơn vị có  liên 
quan thực hiện che độ báo cáo thông kc quy định tại Thông tư nảy;

c) Chi đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phổi hợp cliặi chẽ với cơ quan thống 
kê cùng cắp rả soát, đối chiều, thổng nhất sổ liC*u thổn (ỉ ké ngành nông nghiệp và phát 
trien nông thôn trên itịa bàn.

4. Đơn vị báo cáo

a) Cún cứ  chức năng, nhiệm  vụ được giao, tổ chức thu thập, tổng hựp thông tin 
thằng kê thuộc lĩnh vực được giao quán lý bao gồm thông tin thống kè cùa các đơn vị 
trực thuộc vả thõng tin Ihông kè của các dan  vị thuộc quyền quản lý theo phân cảp vả 
theo dja bàn;

b) Thực hiện cảc quy định về háo cảo thống kè quy clịnli tụi Thông tư này; gửi 
dầy dũ. đũng hạn cốc báo cáo; chịu trách nhiệm trước Bộ trương Bộ Nông ngliiộp và 
Phái triên nỏnc Ihôn vã trước pháp luội về tinh dầy dủ. kịp thời, chinh xác cua số liệu 
báo cảo thổng kê. Trường hợp phái hiện sổ liệu lại biếu mẫu bão cão có sai SÓI cần 
thòng bão cho đưn vị nhận báo cáo. đòng thời phai cộp nhật kịp thời và gùi lọi bão cáo 
theo quy định.

5. Đơn vị nhận báo cáo

a) Chi đạo, đôn đổc các dơn vị báo cáo chấp hành đúng các quy định vè báo cáo 
thống kê quy định tụi Thông lư  này; yêu cầu đơn vị háo cáo kiẻm  tra. cung cấp lại báo 
cảo vả thõng tin liên quan đèn báo cáo thổng kè khi cẩn thiết:

b) Thực hiện lồng hựp thòng lin Ihổng kê theo các biểu m ẫu quy dịnh trong chẻ 
độ báo cảo thống kẻ;

c) C óng bổ. sử  dụng vả bão mật thông tin thống kc theo quy dịnh cùa pháp luội 
về thổng kc, bão vộ bi một Nhà nước và pliãp luật khác cỏ  liên quan.

6. C ơ quan, tổ chức thực hiện ché dộ bảo cảo thồng kè ngành nòng nghiệp và 
phái trien nông thôn ihực hiện quyên vả nghĩa vụ theo quy định tại Diêu 44 Luật
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Thống kẽ năm 2015. Hoạt động thống kẽ tại cơ  quan Nhã nước, đơn vị sự  nghiệp công 
lập thực hiện theo quy định tại Đ iều 65 Luật Thống kê nám 2015.

Diều 8. Hiệu lực (hi h àn h

1. Thông tư  nảy cỏ hiệu lực thi lìãnh kò lừ  ngày 1 1 tháng 02  nãm 2 0 2 1.

2. Trưởng hợp các vãn ban dẫn chiểu tại I hỏnc tư nảv được sứa dối, bô sung, 
thay tho (hì áp dụng ihco các vãn ban sửa đổi. bổ sung, thay thố đó.

3. Trong quá trinh thực hiện Thông tư, neu có phát sinh vướng mắc, đổ nghị cơ 
quan, dơn vị, tỏ chức, cá nhàn phan ánh kịp thời về Bộ Nônc nghiệp và Phát trien 
nông thôn dỏ nghiên cửu. sửa đỏi. bỏ sung./.

Nơi nhộn: 
l.ânh đạn Bộ Nông nghiçp vã P I NT;

• Các Bộ, cơ  quan ngnng tíộ . cơ  quan thuộc C hinh phu;
- U B N D  củc tinh, thành  p h ổ  trụ c  thuộc  T\V;
- Tông cục Thống kc:
- Cảc dan vị lien quan Ihuộe Bộ Nông nghiệp và PTNT:

Sỡ N ông nghiệp vả PTN T linh, thành phô trực thuộc TW;
• Cục Kiêm tra vủn ban, Bộ T u  pháp;
- c ỏ n g  bảo Chinh phu;
- C ông thòng «in điện lú  Chinh phú;
- C õng thông tin  đỉện lư Bộ Nông nghiệp vã PTNT:
- L ưu? V T, KM.

T R Ư Ở N G

I.ê  Q u ố c  D o an h


